Đáp án Đề thi hết học phần môn Kỹ năng THMSHĐ trong TTHS
(sử dụng cho lớp VB2 K13A- CQ)

Câu 1. (4 điểm)

· Ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Vì Điều 196 BLTTHS; giải thích (2 điểm)
· Viết quyết định đúng theo mẫu  ban hành kèm Nghị quyết 04/ 2004 HĐTP (2 điểm)
Câu 2. (6 điểm)

      a. (1điểm)
Trường hợp 1:Vắng mặt có lý do chính đáng  (1 điểm)
           - Nếu xét thấy sự vắng mặt không ảnh hưởng tới việc xét xử, vẫn tiến hành xét xử;

           - Nếu xét thấy sự vắng mặt ảnh hưởng tới việc xét xử, hoãn phiên tòa để triệu tập lại;

   Trường hợp 2:Vắng mặt không có lý do chính đáng  (1 điểm)
          - Nếu xét thấy sự vắng mặt không ảnh hưởng tới việc xét xử, vẫn tiến hành xét xử;

          - Nếu xét thấy sự vắng mặt ảnh hưởng tới việc xét xử, ra quyết định dẫn giải . 
              * Căn cứ pháp lý cho cả hai trường hợp (Đ.192 BLTTHS)
      b. Ra quyết định hoãn phiên tòa nếu A không từ chối người bào chữa đó; vẫn tiến hành xét xử nếu A từ chối người bào chữa vắng mặt đó. Vì:  Khoản 2 Đ.57; Đ.190 BLTTHS (1điểm)
      c.  Tiến hành xác minh, nếu xác định đúng là bị cáo chưa nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử và bị cáo yêu cầu thì hoãn phiên tòa; nếu xác định bị cáo đã nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử trong hạn luật định thì vẫn tiếp tục xét xử. Vì Đ.201 BLTTHS  (1điểm)
      d. Tiếp tục xét hỏi những người tham gia tố tụng khác, xem xét vật chứng, công bố tài liệu và có thể công bố lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra. Vì: Đ.208; khoản 4 Đ.209 BLTTHS (1điểm)
      đ.  Nếu tình tiết mới có ý nghĩa quan trọng đối với vụ án thì HĐXX quyết định quay trở lại việc xét hỏi. Trường hợp các tình tiết mới này không có ý nghĩa quan trọng đối với vụ án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng. Điều 220 BLTTHS (1điểm)
Đáp án Đề thi hết học phần môn Luật TTHS

(sử dụng cho K14 hệ CQ VB2)
Câu 1. Khẳng định đúng, sai (4 Điểm)

a. Đúng, vì khoản 1 Điều 42, Điều 45 BLTTHS; giải thích     1  điểm

b. Sai, vì khoản 2 Điều 81 BLTTHS; giải thích                        1  điểm

c. Đúng, vì Điều 241 BLTTHS; giải thích                                 1  điểm                                                                                
           b. Sai, vì Điều 196 BLTTHS; giải thích                                    1  điểm

Câu 2. Bài tập                       (4 Điểm)
1. HĐXX áp dụng khoản 2 Điều 138 để xét xử, vì theo quy định về thẩm quyền xét xử tại Điều 170 và về giới hạn xét xử tại Điều 196 BLTTHS    1 điểm
2. Toà án cấp phúc thẩm  giảm hình phạt cho cả A và B, vì khoản 1 và 2 Điều 249 BLTTHS.                                                                                        1 điểm
3.  Chấp nhận bổ sung kháng cáo vì không làm xấu đi tình trạng của bị cáo, vì Điều 238 BLTTHS.                                                                                                 1 điểm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4 . HĐXX phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại với HĐXX mới, vì Điều 250BLTTHS.                                                                                                  1  điểm              
Câu 3.    2 điểm

· Khám chỗ ở vào ban đêm ảnh hưởng tới quyền được nghỉ ngơi của bị can, người thân thích của họ và những người khác;

· Thiếu sự kiểm tra, giám sát của xã hội nên có thể bị người thi hành lệnh khám xét vi phạm pháp luật, xâm hại đến quyền lợi của bị can;

· Có thể gặp sự cản trở, chống đối của bị can, thân nhân của họ, gây khó khăn cho việc tiến hành;…..

ĐÁP ÁN:  Đề thi hết học phần môn Luật TTHS

   (sử dụng cho K39 ngành luật)
Câu 1. Khẳng định đúng, sai (4 Điểm)

a. Đúng, vì Điều 42; 45 BLTTHS; giải thích                                     1  Điểm

b. Sai, vì Điều 55 BLTTHS; giải thích                                               1  Điểm

c. Đúng, vì khoản 2 Điều 170 BLTTHS; giải thích                            1  Điểm
d. Sai, vì điểm d khoản 3 Điều 155 BLTTHS; giải thích                   1  Điểm     
Câu 2. Bài tập   (4 Điểm)
1.Thẩm phán sẽ giải quyết  (2 điểm):
a. Ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, vì theo quy định tại Điều 196 BLTTHS về giới hạn xét xử 
b. 2 trường hợp: (1 Điểm )                                                                 
- Ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nếu tội mới thực hiện liên quan đến tội bị đề nghị truy tố; (0.5 Điểm)
- Ra quyết định đưa vụ án ra xét xử nếu tội mới phạt hiện không liên quan đến tội bị đề nghị truy tố, đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ để khởi tố, điều tra về tội mới phát hiện- Vì Điều 117; khoản 2 Điều 179 BLTTHS.    (0.5 Điểm)
   
2. Ra bản án kết tội cướp tài sản với A, trộm cắp tài sản với B (vì: Điều 196 BLTTHS)                                                                                      (1 Điểm)
3. (1 điểm)
- Nếu không có kháng cáo của người tham gia tố tụng hoặc có kháng cáo của người tham gia tố tụng nhưng kháng cáo cũng bị rút toàn bộ thì HĐXX phúc thẩm ra quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm                                                               (0.5 Điểm)
-  Nếu có kháng cáo của người tham gia tố tụng và kháng cáo không bị rút hoặc chỉ bị rút 1 phần thì vẫn tiếp tục xét xử                                                         (0.5 Điểm)   
(Căn cứ pháp lý cho cả hai trường hợp: Điều 238 BLTTHS)                                    

Câu 3.  (2 Điểm)
· Đây là trường hợp bắt không có tính chất cấp bách như các trường hợp quy định tại Điều 81 và Điều 82 BLTTHS nên cần thực hiện thận trọng, bảo đảm sự chính xác;
· Bảo đảm sự giám sát chặt chẽ của xã hội nhằm nâng cao trách nhiệm của người thi hành lệnh bắt, ngăn ngừa hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp ích hợp pháp của người bị bắt

·  Hạn chế hành vi chống đối, gây khó khăn, cản trở từ phía bị can, bị cáo, thân nhân của họ…
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